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	Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
Phòng Đào tạo
	                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THÔNG BÁO 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG			
HỌC KÌ II  NĂM HỌC: 2017 - 2018

	
	Điểm tổng kết môn học
	

	STT
	HỌ VÀ
	TÊN
	LỚP
	SKNCSK&HVCN
	YHCT
	CSSK Người bệnh cao tuổi
	Phục hồi chức năng
	Đường lối cách mạng Việt Nam
	Sức khỏe -  Môi trường và vệ sinh
	Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm
	sinh lý bệnh
	CSSK Người bệnh u bướu
	PL&TCYT
	Nghiên cứu khoa học
	CSSK Người bệnh Mắt, TMH, Da liễu, RHM
	CSSK Người lớn bệnh nội khoa
	Tiếng anh cơ bản
	Tiếng anh chuyên ngành
	TTBV CSSSK Người lớn bệnh Ngoại khoa
	TTBV CSSK Phụ nữ, bà mẹ và gia đình
	TTBV CSSK Trẻ em
	TTBV CSSK người bệnh Truyền nhiễm
	TTBV CSNB Cấp cứu & CS Tích cực
	TTBV CSSK người lớn bệnh Nội khoa 1
	TTBV CSSK người lớn bệnh Nội khoa 2
	TTBV CSSK Tâm thần
	TTBV CSNB Chuyên khoa
	Thực tập tốt nghiệp
	Điểm trung bình chung học kỳ II năm học 2017-2018
	Điểm rèn luyện
	Dự kiến Xét học bổng loại

	
	
	
	
	2
	2
	3
	2
	4
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	4
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	2
	5
	4
	2
	3
	6
	
	
	

	1
	NGUYỄN THỊ HOÀNG 
	
LAN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	9
	8
	7
	6
	8
	7
	9
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	9
	8.38
	X.sắc
	Giỏi

	2
	NGUYỄN HOÀNG 
	
THU
	CĐ ĐD3B
	7
	7
	9
	9
	7
	6
	6
	7
	8
	8
	9
	8
	9
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	9
	8.25
	Tốt
	Giỏi

	3
	NGUYỄN THỊ NGÂN 
	
ANH
	CĐ ĐD3A
	7
	8
	9
	8
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	7
	10
	9
	8
	7
	9
	8
	9
	9
	8
	8
	9
	9
	8.24
	X.sắc
	Giỏi

	4
	NGUYỄN THỊ THU 
	
HIỀN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	9
	6
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	9
	8.23
	Tốt
	Giỏi

	5
	NGUYỄN ĐẮC 
	
THƯỞNG
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	9
	9
	7
	6
	7
	7
	8
	7
	9
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	9
	8
	9
	8
	9
	8
	8
	9
	8.19
	X.sắc
	Giỏi

	6
	NGUYỄN THỊ 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3A
	8
	8
	8
	8
	8
	5
	7
	8
	9
	9
	9
	8
	7
	8
	9
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	9
	8.14
	X.sắc
	Giỏi

	7
	BÙI THỊ VÂN 
	
ANH
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	8
	5
	7
	6
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7
	9
	9
	9
	9
	8
	9
	9
	9
	8.05
	Tốt
	Giỏi

	8
	NGUYỄN DUY PHƯƠNG 
	
HÙNG
	CĐ ĐD3A
	7
	5
	8
	8
	6
	5
	5
	7
	9
	6
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	9
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8.01
	Tốt
	Giỏi

	9
	TRẦN THANH 
	
MAI
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	9
	8
	7
	7
	7
	6
	9
	8
	8
	8
	7
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	8.01
	Tốt
	Giỏi

	10
	PHẠM THỊ 
	
THU
	CĐ ĐD3B
	7
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	7
	8
	6
	9
	8
	8
	9
	8
	8
	7
	8
	9
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	7.99
	Tốt
	Khá

	11
	BÙI THANH 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	9
	5
	6
	6
	6
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	8
	9
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	10
	7.97
	Tốt
	Khá

	12
	HOÀNG THỊ 
	
NGA
	CĐ ĐD3A
	6
	8
	8
	8
	7
	6
	5
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	7
	9
	7
	8
	9
	8
	7
	9
	8
	9
	7.90
	Tốt
	Khá

	13
	LÊ KIỀU 
	
ÁNH
	CĐ ĐD3B
	5
	8
	8
	7
	7
	6
	8
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	9
	8
	5
	9
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	7.90
	X.sắc
	Khá

	14
	HỒ THỊ PHƯƠNG 
	
THẢO
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	8
	5
	7
	6
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7.89
	Tốt
	Khá

	15
	NGUYỄN THỊ 
	
PHƯƠNG
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	7
	9
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	9
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	
	7
	8
	9
	8
	7
	9
	7.88
	Tốt
	Khá

	16
	HOÀNG KHÁNH 
	
LY
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	7
	8
	6
	7
	7
	7
	9
	5
	8
	8
	9
	8
	8
	7
	8
	9
	9
	8
	8
	9
	8
	8
	9
	7.87
	Tốt
	Khá

	17
	NGUYỄN THÙY 
	
LINH
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	8
	7
	5
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.85
	Tốt
	Khá

	18
	PHẠM THỊ 
	
HƯƠNG
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	9
	5
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	8
	8
	8
	9
	9
	7.85
	Tốt
	Khá

	19
	NGUYỄN MINH 
	
TRÚC
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	7
	6
	7
	6
	7
	8
	5
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8
	7.82
	Tốt
	Khâ

	20
	ĐÀO THỊ THANH 
	
MAI
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	8
	7
	6
	7
	7
	9
	7
	8
	8
	7
	9
	8
	7
	8
	7
	9
	8
	8
	7
	8
	9
	9
	7.81
	Tốt
	Khá

	21
	HOÀNG THỊ 
	
LINH
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	8
	7
	7
	6
	5
	7
	9
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	7.80
	Tốt
	Khá

	22
	NGUYỄN NGỌC 
	
ÁNH
	CĐ ĐD3A
	5
	8
	7
	8
	5
	7
	7
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	9
	8
	8
	9
	8
	8
	7.78
	Tốt
	Khá

	23
	LÊ HỮU 
	
ĐÔ
	CĐ ĐD3A
	7
	8
	6
	8
	5
	5
	5
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	7
	9
	9
	8
	8
	8
	9
	7.78
	Tốt
	Khá

	24
	VŨ THỊ 
	
HẢO
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	8
	5
	7
	7
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	7
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	9
	7.78
	Tốt
	Khá

	25
	HOÀNG THỊ 
	
HIỀN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	8
	6
	7
	6
	6
	9
	7
	9
	8
	8
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	9
	7.78
	Tốt
	Khá

	26
	NGUYỄN THỊ 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3B
	7
	6
	8
	9
	5
	7
	7
	7
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	7
	8
	8
	9
	9
	8
	9
	8
	8
	9
	7.77
	Tốt
	Khá

	27
	TRẦN THỊ NHƯ 
	
QUỲNH
	CĐ ĐD3A
	5
	8
	7
	8
	6
	7
	7
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	7
	8
	9
	7
	8
	9
	8
	8
	9
	8
	9
	7.76
	Tốt
	Khá

	28
	DƯƠNG THỊ 
	
THANH
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	8
	5
	6
	5
	7
	9
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	8
	7.76
	Tốt
	Khá

	29
	VŨ THỊ THANH 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	7
	6
	7
	7
	8
	9
	6
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.75
	Tốt
	Khá

	30
	NGUYỄN THỊ HUYỀN 
	
LINH
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	9
	6
	6
	6
	7
	9
	7
	9
	8
	7
	9
	8
	7
	8
	9
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	7.75
	Tốt
	Khá

	31
	DƯƠNG THỊ 
	
MƠ
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	9
	8
	7
	7
	6
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.73
	Tốt
	Khá

	32
	TRẦN THỊ PHƯƠNG 
	
THUỶ
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	9
	8
	7
	6
	7
	7
	8
	5
	9
	8
	8
	8
	7
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.73
	Tốt
	Khá

	33
	DƯƠNG THỊ 
	
TRINH
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	9
	8
	6
	7
	6
	6
	9
	9
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.72
	Tốt
	Khá

	34
	PHẠM THỊ THU 
	
HIỀN
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	8
	7
	6
	7
	7
	7
	8
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.72
	Tốt
	Khá

	35
	LÊ THỊ 
	
LIÊN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	8
	8
	6
	6
	5
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7
	7
	8
	9
	9
	9
	8
	8
	8
	9
	7.72
	Tốt
	Khá

	36
	ĐÀO THỊ DIỆU 
	
LINH
	CĐ ĐD3A
	6
	6
	7
	8
	6
	7
	6
	7
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	7.71
	Tốt
	Khá

	37
	LÊ VĂN 
	
LONG
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	8
	7
	6
	5
	7
	9
	5
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	7
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	7.71
	Tốt
	Khá

	38
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
	
GIANG
	CĐ ĐD3B
	6
	8
	7
	8
	5
	7
	5
	6
	8
	7
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.71
	Tốt
	Khá

	39
	NGUYỄN THỊ 
	
THÚY
	CĐ ĐD3B
	6
	9
	9
	6
	5
	6
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7
	8
	7
	9
	7
	8
	9
	7
	9
	7.71
	Tốt
	Khá

	40
	TRẦN THỊ 
	
PHƯỢNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	7.68
	Tốt
	Khá

	41
	TẠ THÚY 
	
LINH
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	8
	9
	5
	7
	6
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	9
	7.68
	Tốt
	Khá

	42
	NGUYỄN MAI 
	
LIÊN
	CĐ ĐD3A
	7
	6
	9
	8
	6
	6
	5
	7
	9
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	9
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	7.67
	Tốt
	Khá

	43
	NGUYỄN MẠNH 
	
THẮNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	8
	7
	6
	7
	6
	6
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.67
	Tốt
	Khá

	44
	VŨ THỊ 
	
LÝ
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	9
	9
	7
	7
	6
	7
	8
	8
	9
	8
	7
	7
	8
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.67
	Tốt
	Khá

	45
	HÀ THỊ LỆ 
	
QUYÊN
	CĐ ĐD3A
	5
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	5
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	7.66
	Tốt
	Khá

	46
	VŨ MỸ 
	
LINH
	CĐ ĐD3A
	7
	8
	8
	8
	7
	5
	5
	6
	9
	7
	8
	8
	6
	8
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.65
	Tốt
	Khá

	47
	LÃ THỊ 
	
THUỲ
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	9
	6
	7
	6
	7
	9
	7
	9
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.65
	Tốt
	Khá

	48
	VŨ THỊ 
	
HẰNG
	CĐ ĐD3B
	5
	5
	8
	7
	5
	7
	7
	8
	9
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	7.65
	Tốt
	Khá

	49
	NGUYỄN THUỲ 
	
LINH
	CĐ ĐD3B
	6
	7
	8
	8
	6
	7
	5
	6
	8
	6
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	9
	8
	9
	7.63
	Tốt
	Khâ

	50
	TRƯƠNG THỊ THU 
	
HIỀN
	CĐ ĐD3A
	7
	6
	8
	9
	5
	5
	7
	7
	9
	6
	8
	7
	8
	7
	8
	8
	9
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7.62
	Tốt
	Khá

	51
	NGUYỄN THỊ 
	
THOA
	CĐ ĐD3B
	7
	5
	8
	8
	7
	6
	5
	6
	8
	7
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.62
	Tốt
	Khá

	52
	NGUYỄN THỊ THU 
	
TRANG
	CĐ ĐD3B
	7
	7
	8
	8
	7
	6
	6
	6
	9
	8
	9
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.61
	Tốt
	Khá

	53
	PHÙNG THỊ THỦY 
	
TIÊN
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	8
	6
	7
	5
	6
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7.59
	Tốt
	Khá

	54
	TRẦN THÁI 
	
SƠN
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	6
	9
	7
	6
	5
	7
	8
	7
	9
	8
	9
	9
	7
	7
	7
	8
	
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	7.59
	Tốt
	Khá

	55
	BÙI THỊ THU 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3A
	7
	5
	7
	8
	5
	6
	5
	7
	9
	8
	8
	8
	7
	9
	8
	8
	6
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	6
	9
	7.58
	Tốt
	Khá

	56
	LÊ THỊ THU 
	
LỆ
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	7
	5
	5
	5
	7
	9
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.58
	Tốt
	Khá

	57
	PHẠM TRANG 
	
NHUNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	7
	8
	7
	6
	6
	7
	8
	7
	7
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	7.58
	Tốt
	Khá

	58
	PHẠM THỊ THANH 
	
THỦY
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	9
	6
	6
	6
	8
	8
	9
	8
	8
	7
	9
	8
	8
	6
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	7.58
	Tốt
	Khá

	59
	PHẠM THỊ 
	
HẢI
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	7
	8
	7
	5
	5
	7
	9
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	7.57
	Tốt
	Khá

	60
	TRẦN THỊ 
	
TUYẾT
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	8
	7
	6
	6
	7
	9
	5
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	9
	8
	9
	8
	7.57
	Tốt
	Khá

	61
	ĐỖ THỊ 
	
HÀ
	CĐ ĐD3B
	6
	7
	8
	8
	5
	6
	5
	7
	9
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7.57
	Tốt
	Khá

	62
	BÙI HỮU 
	
SƠN
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	8
	8
	7
	6
	7
	6
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	7.57
	Tốt
	Khá

	63
	TRỊNH THỊ 
	
THU
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	8
	6
	7
	5
	8
	9
	5
	9
	8
	7
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	7.56
	X.sắc
	Khá

	64
	NGUYỄN THỊ THU 
	
HƯỜNG
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	9
	9
	5
	7
	6
	7
	8
	6
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.56
	Tốt
	Khá

	65
	ĐỖ THỊ HUYỀN 
	
TRANG
	CĐ ĐD3B
	7
	5
	8
	9
	5
	6
	6
	7
	8
	7
	9
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	7.54
	Tốt
	Khá

	66
	NGUYỄN THỊ 
	
PHƯƠNG
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	8
	7
	6
	7
	5
	9
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	6
	6
	9
	9
	7
	8
	8
	8
	9
	7.53
	Tốt
	Khá

	67
	PHẠM THỊ 
	
HÒA
	CĐ ĐD3B
	7
	8
	8
	8
	5
	6
	6
	7
	9
	7
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	7
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	7.53
	Tốt
	Khá

	68
	BÙI THỊ 
	
VÂN
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	8
	8
	7
	6
	5
	6
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7.53
	Tốt
	Khá

	69
	NGHIÊM THỊ 
	
PHƯƠNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	8
	9
	6
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	6
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	7.52
	Tốt
	Khá

	70
	TRẦN THU 
	
HẠNH
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	8
	7
	5
	7
	7
	7
	8
	5
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.52
	Tốt
	Khá

	71
	TRƯƠNG KIM 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	8
	8
	6
	8
	6
	6
	8
	6
	8
	8
	7
	8
	7
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	5
	8
	8
	9
	7.52
	Tốt
	Khá

	72
	PHẠM THỊ 
	
VÂN
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	7
	8
	7
	7
	6
	6
	8
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7.52
	Tốt
	Khá

	73
	NGUYỄN THỊ ANH 
	
THU
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	6
	6
	6
	6
	6
	8
	5
	8
	8
	6
	9
	8
	9
	7
	6
	9
	9
	8
	9
	9
	8
	8
	7.49
	Tốt
	Khâ

	74
	NGUYỄN THỊ 
	
TRINH
	CĐ ĐD3B
	7
	5
	8
	9
	7
	6
	7
	6
	8
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	6
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7.49
	Tốt
	Khá

	75
	TRẦN THỊ THU 
	
PHƯỢNG
	CĐ ĐD3B
	6
	7
	8
	6
	6
	6
	5
	6
	9
	6
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	6
	8
	
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.49
	Tốt
	Khá

	76
	ĐINH THỊ THANH 
	
HUYỀN
	CĐ ĐD3A
	7
	5
	7
	8
	5
	6
	5
	7
	9
	6
	8
	8
	6
	7
	8
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.48
	Tốt
	Khá

	77
	CHU THỊ 
	
THÚY
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	8
	5
	6
	5
	6
	9
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	9
	7
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	9
	8
	7.48
	Tốt
	Khá

	78
	HÀ THỊ HẢI 
	
YẾN
	BL->3A
	6
	6
	8
	8
	6
	6
	7
	6
	8
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	5
	8
	9
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.48
	Tốt
	Khá

	79
	TRẦN THỊ 
	
HÀ
	CĐ ĐD3A
	7
	6
	7
	8
	5
	5
	5
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7.47
	Tốt
	Khá

	80
	VŨ TRẦN THANH 
	
TÙNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	7
	8
	6
	6
	5
	5
	9
	5
	9
	8
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7.47
	Tốt
	Khá

	81
	DƯƠNG THỊ 
	
HƯỞNG
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	8
	8
	6
	7
	6
	8
	8
	6
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	6
	7
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	9
	7.46
	Tốt
	Khá

	82
	PHAN THỊ 
	
TƯƠI
	CĐ ĐD3A
	5
	6
	8
	8
	6
	7
	5
	7
	8
	5
	9
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	9
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	7.44
	Tốt
	Khá

	83
	NGUYỄN THỊ 
	
THẢO
	CĐ ĐD3B
	7
	5
	8
	8
	7
	6
	5
	6
	8
	7
	9
	8
	7
	8
	7
	8
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.44
	Tốt
	Khá

	84
	VŨ THỊ PHƯƠNG 
	
ANH
	CĐ ĐD3A
	7
	7
	8
	7
	5
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	9
	8
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	7.43
	Tốt
	Khá

	85
	MAI THỊ HẢI 
	
YẾN
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	8
	6
	6
	5
	6
	9
	6
	9
	8
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	9
	7.42
	Tốt
	Khâ

	86
	PHAN THỊ 
	
TRANG
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	8
	8
	6
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	8
	7
	8
	8
	8
	6
	8
	7
	9
	7
	8
	8
	7
	8
	7.41
	Tốt
	Khá

	87
	LÊ THỊ 
	
ANH
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	8
	8
	5
	5
	5
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.39
	Tốt
	Khá

	88
	ĐẶNG GIA 
	
HUY
	CĐ ĐD3B
	6
	6
	6
	7
	5
	5
	7
	6
	8
	5
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	9
	8
	8
	8
	7
	9
	7.39
	Tốt
	Khá

	89
	LÊ THỊ KHÁNH 
	
LY
	CĐ ĐD3B
	5
	6
	8
	7
	7
	7
	5
	6
	8
	6
	9
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7.39
	Tốt
	Khá

	90
	ĐỖ THỊ 
	
THẢO
	CĐ ĐD3B
	7
	5
	8
	8
	5
	6
	6
	6
	8
	7
	9
	8
	7
	7
	8
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7.37
	Tốt
	Khá

	91
	NGÔ THỊ 
	
HƯƠNG
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	8
	8
	5
	6
	5
	6
	9
	6
	8
	8
	7
	7
	7
	8
	8
	9
	9
	9
	7
	7
	8
	8
	8
	7.34
	Tốt
	Khâ

	92
	PHAN THỊ TUYẾT 
	
LAN
	CĐ ĐD3A
	6
	7
	8
	7
	5
	5
	5
	6
	9
	7
	7
	8
	6
	7
	8
	8
	6
	9
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.34
	Tốt
	Khá

	93
	TRỊNH THỊ 
	
NGỌC
	CĐ ĐD3A
	6
	6
	6
	7
	6
	6
	5
	5
	8
	6
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	9
	7.34
	Tốt
	Khá

	94
	PHẠM THỊ 
	
THẢO
	CĐ ĐD3A
	5
	6
	8
	7
	5
	7
	5
	5
	8
	6
	8
	8
	7
	6
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	8
	8
	8
	7.33
	Tốt
	Khá

	95
	NGUYỄN THỊ 
	
PHƯỢNG
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	7
	7
	5
	6
	6
	6
	8
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	8
	
	9
	8
	8
	8
	8
	9
	7.33
	Tốt
	Khá

	96
	HOÀNG THỊ 
	
QUYÊN
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	7
	7
	6
	5
	5
	6
	9
	8
	8
	8
	8
	7
	8
	7
	7
	7
	
	9
	8
	8
	8
	7
	8
	7.29
	Tốt
	Khá

	97
	ĐÀM MINH 
	
HẰNG
	CĐ ĐD3B
	6
	5
	8
	7
	5
	6
	5
	7
	8
	6
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	8
	8
	6
	9
	7.28
	Tốt
	Khá

	98
	VŨ THỊ 
	
THANH
	CĐ ĐD3A
	5
	6
	7
	8
	5
	7
	5
	6
	8
	8
	9
	8
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	8
	8
	9
	8
	7.24
	Tốt
	Khá

	99
	TRẦN THỊ NGỌC 
	
ÁNH
	CĐ ĐD3A
	5
	7
	7
	7
	5
	5
	5
	6
	7
	6
	8
	8
	7
	7
	8
	8
	7
	8
	7
	9
	7
	7
	8
	8
	8
	7.09
	Tốt
	Khá



Chú ý: Những Sinh viên có tên tronh danh sách trên, kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (ngày 11 tháng 9 năm 2018)
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